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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRONG  DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
(Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp để phục vụ công tác thẩm định dự thảo)
Thực hiện quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Nghị định số 48/2013/NĐCP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng báo cáo kết quả đánh giá tác động TTHC tại Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUAN
Ngày 28/11/2023, Quốc hội ban hành Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 với 10 Chương 83 Điều có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 trong đó đã sửa đổi, bổ sung ban hành mới nhiều chính sách trong đó đối với việc khai thác thông tin, dữ liệu từ hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đã sửa đổi, bổ sung quy định so với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014 như sau:
Về khai thác thông tin, tại Điều 75 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định việc khai thác và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về tiếp cận thông tin và pháp luật có liên quan. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác thông tin được công bố, công khai của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Việc khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản không thuộc quy định tại các trường hợp nêu trên thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Để cụ thể hóa nội dung tại Điều 75 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, tại Điều 19 dự thảo Nghị định và phụ lục kèm đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 Các trình tự, thủ tục đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã được nghiên cứu xây dựng không phức tạp và đảm bảo tính khả thi, có thể dễ triển khai thực hiện trong thực tế, các thủ tục nêu trên khi được đưa vào dự thảo Nghị định đều có sự rà soát, đánh giá nghiên cứu nhằm mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ các thủ tục.
Bộ Xây dựng tiến hành đánh giá tác động và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tại biểu mẫu kèm theo.
III. LẤY Ý KIẾN

(Bổ sung sau khi có ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan)
                                                                          BỘ XÂY DỰNG
	BỘ XÂY DỰNG


	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-BHM


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thủ tục đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu truy cập, khai thác các thông tin chuyên sâu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi Phiếu đề nghị cấp quyền truy cập, khai thác thông tin theo quy định về Bộ Xây dựng (thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc) hoặc UBND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn)

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Bộ Xây dựng hoặc UBND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (trên phạm vi địa bàn quản lý) sẽ xem xét sự phù hợp để đưa ra quyết định.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm: Tổ chức, cá nhân được đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước cho phép truy cập, khai thác thông tin chuyên sâu về nhà ở và thị trường bất động sản từ hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Bộ Xây dựng hoặc UBND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (trên phạm vi địa bàn quản lý) sẽ xem xét sự phù hợp của tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác thông tin để đưa ra quyết định.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: khai thác các thông tin có tính chuyên sâu (không công khai) từ hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điểm c Khoản 2 Điều 75 về khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không  
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 FORMCHECKBOX 
 

Nếu Có, nêu rõ biện pháp: Bằng hợp đồng giữa Cơ quan quản lý HTTT và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin chuyên sâu.

Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: trình tự, thủ tục, nội dung Đơn đề nghị sẽ được quy định đơn giản, dễ thực hiện.

Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có    FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
       

Nêu rõ lý do: Bộ Xây dựng hoặc UBND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (trên phạm vi địa bàn quản lý) tiếp nhận, kiểm tra sự phù hợp của Phiếu đề nghị

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:     Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………………..

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:………………………………………………………………..

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………………………………...

- Với văn bản của cơ quan khác:     Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo 

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:       Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: 

+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo 



	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin chuyên sâu từ hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: trình tự thực hiện được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: đã được quy định tại khoản 3 Điều 19 của Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: tại điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 
Lý do quy định: kiểm tra, xác minh tính hợp lệ của Phiếu đề nghị và khả năng đáp ứng cung cấp thông tin của Cơ quan quản lý nhà nước

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
   

Điện tử       FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: thực hiện được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và Bộ Xây dựng 

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Phiếu đề nghị khai thác thông tin, dữ liệu (đối với tổ chức/cá nhân)


	- Nêu rõ lý do quy định: tại điểm c Khoản 1 Điều 19 dự thảo Nghị định 
- Yêu cầu về hình thức: Phiếu đề nghị cung cấp thông tin, Giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức, doanh nghiệp), Căn cước (đối với cá nhân)

Lý do quy định: để Cơ quan quản lý nước lưu trữ, kiểm tra tính xác thực của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu

	b) Tên thành phần hồ sơ: 1: Không quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: 

- Yêu cầu về hình thức: 

Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

	d) Số lượng bộ hồ sơ: Không quy định
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 


	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan? Không quy định
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 


	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin. 

Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: có nhu cầu khai thác thông tin 

Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: là tổ chức, cá nhân có nhu cầu

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:……………………………………………………………………………………………..

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:………………………………………………………………………………………………

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Bộ Xây dựng thực hiện cung cấp thông tin chuyên sâu trên phạm vi toàn quốc, UBND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thực hiện cung cấp thông tin chuyên sâu trên phạm vi địa bàn quản lý.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: tạo sự thống nhất trong thực hiện, tăng cường phân cấp, phân quyền.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do: 

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: 

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: …



	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             



	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai Phiếu đề nghị khai thác thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

Đối với tổ chức: Thông tin về người đại diện, địa chỉ, điện thoại liên hệ 

Đối với cá nhân: Thông tin về người cá nhân, số căn cước, địa chỉ, điện thoại liên hệ                   
Lý do quy định: thu thập thông tin về tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: tổ chức (ký, đóng dấu), cá nhân thực hiện ký, ghi rõ họ tên trong Đơn đề nghị.

Lý do quy định: đảm bảo tính hợp pháp của Đơn đề nghị

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 



	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: tổ chức, cá nhân sau khi được cấp tài khoản truy cập, khai thác thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản Không được làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Không được chia sẻ, cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chia sẻ, cung cấp cho mình để khai thác, sử dụng trừ trường hợp được cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có thẩm quyền cho phép

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: Tổ chức, cá nhân sẽ được cấp tài khoản truy cập hệ thống

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy   FORMCHECKBOX 
        Bản điện tử   FORMCHECKBOX 


	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: tạo sự thống nhất trong thực hiện



	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hàng quý/hàng năm

- Nếu Không, nêu rõ lý do:……………………………………………………….………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do
:




	BỘ XÂY DỰNG


	Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-BHM


CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thủ tục đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực
hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/1 năm (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Phiếu đề nghị cấp quyền truy cập, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Đơn đề nghị
	0,5
	40.759
	0
	0
	 
	1
	20.380
	 
	 
	

	 
	 
	Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức/doanh nghiệp
	1
	40.759
	0
	0
	 
	1
	40.759
	 
	 
	

	 
	 
	Bản sao có chứng thực Căn cước đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài 
	1
	40.759
	0
	0
	 
	1
	40.759
	 
	 
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	1
	40.759
	 
	 
	 
	1
	40.759
	 
	 
	

	 
	 
	(hoặc) Bưu chính 
	1
	40.759
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(hoặc) Điện tử 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	Trả giá khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm)
	0
	0
	 
	Tạm tính 500.000/tháng
	1
	1
	500.000
	 
	thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Chuẩn bị hồ sơ
	1
	40.759
	 
	 
	 
	 
	40.759
	 
	 
	

	 
	 
	Chi phí phục vụ kiểm tra
	1
	40.759
	 
	 
	 
	 
	40.759
	 
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	1
	40.759
	 
	 
	 
	 
	40.759
	 
	 
	

	 
	 
	(hoặc) Bưu điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(hoặc) Điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	724.355
	 
	 
	


SO SÁNH CHI PHÍ
[image: image2.png]800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

Chi phi dé nghi cap quyén truy cép, khai thac
thong tin, dir liéu (quyen truy cip trong thoi gian
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	(Kèm theo Nghị định số ..../2024/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
………., ngày ….. tháng ….. năm ………


PHIẾU ĐỀ NGHỊ 

CẤP QUYỀN KHAI THÁC THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi: Bộ Xây dựng/UBND tỉnh/thành phố
1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:....................................................................
Đại diện là ông (bà): ……………………………. Số CC/Hộ chiếu ........................................
cấp ngày …../…../……. tại ……………………; Quốc tịch ....................................................
2. Địa chỉ: ..................................................................................................................................
3. Số điện thoại ……………………; fax …………………; E-mail: ......................................;
4. Danh mục và nội dung thông tin, dữ liệu cần cung cấp:
Đánh dấu "X" vào nội dung cần cung cấp thông tin):
□ Thông tin pháp lý của dự án: ................(tên dự án)
□ Tình hình giao dịch của dự án............... (tên dự án) 
□ Giá bán bình quân của dự án................. (tên dự án)
□ Cơ cấu loại hình bất động sản của dự án (tên dự án):........ (tên dự án)
□ Thông tin, dữ liệu về chứng chỉ môi giới bất động sản
□ Các thông tin, dữ liệu khác:.......... (liệt kê theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân đăng ký)
5. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu:.....................................................................................

6. Thời hạn truy cập, sử dụng thông tin:  □ 01 tháng    □ 03 tháng  □ 06 tháng   □ 12 tháng
6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: 
	□ Bản giấy 

□ Gửi EMS theo địa chỉ
	□ Nhận tại nơi cung cấp

□ Tài khoản truy cập
	□ Lưu trữ điện tử USB 

□ Email


7. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
	  
	NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)
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